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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT

2400813684

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG 
MẠI THỊNH PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912989407
Email:

Fax:
Website:
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1.900.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 190.000

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651(Chính)

2. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

3. Hoạt động thông tấn 6321

4. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6329

5. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

6. Lập trình máy vi tính 6201

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

9. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

10. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

11. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

12. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

13. Cổng thông tin 6312

14. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

15. Xuất bản phần mềm 5820

16. Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc 5920

17. Hoạt động viễn thông có dây 6110

18. Hoạt động viễn thông không dây 6120

19. Hoạt động viễn thông khác 6190

20. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

21. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

22. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

23. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

24. Dịch vụ ăn uống khác 5629

25. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

26. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng trong công ty

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN 
PHƯỢNG

Khu 34, Xã Song 
Mai, Thành phố  
Bắc Giang, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

27.000 270.000.000 14,211

Tổng số 27.000 270.000.000 14,211

120896251

2 DƯƠNG 
THANH SƠN

Thôn Như Thiết, 
Xã Hồng Thái, 
Huyện Việt Yên, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

28.000 280.000.000 14,737

Tổng số 28.000 280.000.000 14,737

121235092

3 THÂN VĂN 
LONG

Thôn Như Thiết, 
Xã Hồng Thái, 
Huyện Việt Yên, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

27.000 270.000.000 14,211

Tổng số 27.000 270.000.000 14,211

121235055

4 HOÀNG THỊ 
THUYẾT

Thôn Nghĩa Vũ, 
Xã Nghĩa Trung, 
Huyện Việt Yên, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

27.000 270.000.000 14,211

Tổng số 27.000 270.000.000 14,211

120867868

5 ĐẶNG ĐÌNH 
HIẾU

Thôn 12, Xã 
Hương Lạc, 
Huyện Lạng 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

27.000 270.000.000 14,211

Tổng số 27.000 270.000.000 14,211

121596822

6 NGUYỄN 
VĂN HUY

Số 10 Ngõ 36 
đường Châu 
Xuyên, Phường 
Lê Lợi, Thành 
phố  Bắc Giang, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

27.000 270.000.000 14,211

Tổng số 27.000 270.000.000 14,211

121463799

7 PHẠM VĂN 
VINH

Thôn 12, Xã 
Hương Lạc, 
Huyện Lạng 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

27.000 270.000.000 14,211

Tổng số 27.000 270.000.000 14,211

121700563

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       121596822
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 12, Xã Hương Lạc, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn 12, Xã Hương Lạc, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG ĐÌNH HIẾU Nam

10/12/1984 Kinh Việt Nam

31/05/2013 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 24/04/2017 đến ngày 24/05/2017


